
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BVĐK HUYỆN MÈO VẠC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-BVMV            Mèo Vạc, ngày      tháng 2 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu 

và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ vào nhu cầu của Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc 

Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc thông báo đến các đơn vị tư vấn có năng lực 

tham gia gói thầu lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và thẩm định E-HSMT, đánh giá 

kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự án: Mua thuốc generic năm 2024 của 

Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc (có danh mục chi tiết kèm theo). 

Tổng dự án của gói thầu: 1.369.212.400 đồng (Số tiền bằng chữ: Một tỷ, ba trăm 

sáu mươi chín triệu, hai trăm mười hai nghìn, bốn trăm đồng./.) 

TT Nội dung công việc Khối lượng 

1 
Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu Mua thuốc 

generic năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc 
01 gói 

2 

Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu gói thầu: Mua thuốc generic năm 2024 của Bệnh 

viện đa khoa huyện Mèo Vạc 

01 gói 

Khi nhận được thông báo này, các đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia đề nghị gửi 

01 bộ hồ sơ về khoa Dược – Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc, Tổ 5 Thị trấn Huyện 

Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (Liên hệ ông Viên Thế Du, SĐT 0858.26.01.85) trước 16 giờ 

00 phút ngày 01/3/2024 để tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định. Hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị tham gia tư vấn; 

- Hồ sơ năng lực của đơn vịcó kèm theo các nội dung sau: 

+  Văn bản chứng minh có chức năng trong công tác Lập E-HSMT, đánh giá E-

HSDT và thẩm định E-HSMT, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu. 

+ Các hợp đồng tương tự đã ký kết trong thời gian qua (02 năm gần nhất). 

+ Một số thông tin khác có liên quan. 

Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÔC 
- Website bệnh viện; 

- Website Sở Y tế Hà Giang; 
 

- Lưu: VT, KD.  

  

  

 Nông Quang Tân 



DANH MỤC THUỐC GENERIC NĂM 2024 CỦA BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA HUYỆN MÈO VẠC 
(Kèm theo Thông báo số               /TB-BVMV ngày 26/2/2024 của Bệnh viện đa khoa 

huyện Mèo Vạc) 

TT 
STT 

TT20 
Tên hoạt chất 

Nồng độ, 

hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế theo 

Thông tư 15 

Đơn 

vị 

Phân 

nhóm 

Số 

lượng 

1 5 Diazepam 10mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm 
Ống/ 

Lọ 
1 200 

2 10 Ketamin 
500mg/ 

10ml 
Tiêm Thuốc tiêm 

Ống/ 

Lọ 
1 50 

3 12 
Lidocain 

hydroclodrid 
40mg / 2ml Tiêm Thuốc tiêm 

Ống/

Lọ 
4 13.000 

4 18 Pethidin 
50mg/1ml x 

2ml 
Tiêm Thuốc tiêm 

Ống/

Lọ 
1 200 

5 21  Propofol 
200mg / 

20ml 
Tiêm Thuốc tiêm 

Chai/ 

Lọ/Ố

ng 

5 600 

6 31 
Suxamethonium 

clorid 
100mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm 

Ống/

Lọ 
1 800 

7 35 Celecoxib 100mg Uống Viên sủi Viên 4 6.000 

8 45  Ketoprofen 100mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm 
Ống/ 

Lọ 
2 800 

9 50 Morphin 10mg/1ml Tiêm Thuốc tiêm 
Ống/ 

Lọ 
4 600 

10 56 
Paracetamol 

(acetaminophen) 
500mg Uống 

Viên hòa tan 

nhanh 
Viên 4 115.000 

11 58 
Paracetamol + 

codein phosphat 

500mg + 

10mg 
Uống 

Viên nén sủi 

bọt 
Viên 4 70.000 

12 76 Allopurinol 100mg Uống Viên Viên 1 1.000 

13 121 Ephedrin 30mg/ml Tiêm Thuốc tiêm 
Ống/ 

Lọ 
1 200 

14 153 Phenobarbital 200mg/1ml Tiêm Thuốc tiêm 
Ống/ 

Lọ 
5 200 

15 213 Gentamicin 40mg Tiêm Thuốc tiêm 
Ống/ 

Lọ 
4 2.000 

16 218 Tobramycin 
100mg/2,5

ml 
Tiêm Thuốc tiêm 

Ống/ 

Lọ 
2 1.000 



TT 
STT 

TT20 
Tên hoạt chất 

Nồng độ, 

hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế theo 

Thông tư 15 

Đơn 

vị 

Phân 

nhóm 

Số 

lượng 

17 463 Albumin 20% 50ml 
Tiêm 

truyền 

Thuốc tiêm 

truyền 

Chai/ 

Lọ/ 

Túi 

1 200 

18 633 Nước oxy già 3%/20ml 
Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 

Chai/ 

Lọ 
4 6.000 

19 664 Povidon iodin 10%/ 150ml 
Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 

Chai/ 

Lọ 
4 2.000 

20 664 Povidon iodin 10%; 20g 
Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 
Tuýp 4 200 

21 753 
Fluocinolon 

acetonid 
0,025%/15g 

Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 
Tuýp 5 50 

22 814 
Huyết thanh kháng 

uốn ván 
1500UI/1ml Tiêm Thuốc tiêm 

Ống/ 

Lọ 
4 600 

23 900 Diazepam 5mg Uống Viên Viên 1 3.800 

24 962 Salbutamol sulfat 5mg/2,5ml 
Đường 

hô hấp 

Dung dịch/ 

hỗn dịch khí 

dung 

Ống / 

nang 

/ lọ 

4 20.000 

25 992 Glucose 5%/500ml 
Tiêm 

truyền 

Thuốc tiêm 

truyền 

Chai/ 

Lọ/ 

Túi 

4 20.000 

26 994 Magnesi sulfat 1,5g/10ml Tiêm Thuốc tiêm 
Ống/ 

Lọ 
4 200 

27 456 Heparin 
25.000IU / 

5ml 

Thuốc 

tiêm 

Dung dịch 

tiêm 

Ống / 

lọ 
5 500 

28 280 Aciclovir 5%/5g 
Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 
Tuýp 4 200 

29 241 Sulfadiazin bạc 1%/20g 
Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 
Tuýp 4 1.000 

30 620 Diethylphtalat 9.5g/10g 
Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 

Chai/ 

Lọ 
4 1.000 

 Tổng cộng: 30 khoản       
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